
STT Mã số sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Khoa Ngành học

1 DTS215D140202003 Ân Thị Cúc 09/06/2003 Nữ Giáo dục Tiểu học Giáo dục Tiểu học

2 DTS215D140202125 Phạm Thị Hiền 12/06/2003 Nữ Giáo dục Tiểu học Giáo dục Tiểu học

3 DTS215D140202177 Hoàng Thị Minh Nguyệt 28/11/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học Giáo dục Tiểu học

4 DTS215D140202050 Lành Thu Thảo 14/03/2003 Nữ Giáo dục Tiểu học Giáo dục Tiểu học

5 DTS215D140202096 Nguyễn Thị Thoa 18/02/2003 Nữ Giáo dục Tiểu học Giáo dục Tiểu học

6 DTS215D140202186 Hoàng Thị Thương 15/12/2002 Nữ Giáo dục Tiểu học Giáo dục Tiểu học

7 DTS215D140202004 Hoàng Thị Diễm 24/09/2003 Nữ Giáo dục Tiểu học Giáo dục Tiểu học

8 DTS215D140202145 Hà Thị Hường 28/02/2003 Nữ Giáo dục Tiểu học Giáo dục Tiểu học

9 DTS215D140202018 Bùi Thị Nhinh 18/06/2003 Nữ Giáo dục Tiểu học Giáo dục Tiểu học

10 DTS215D140202086 Lã Thị Kim Thư 22/12/2003 Nữ Giáo dục Tiểu học Giáo dục Tiểu học

11 DTS215D140202187 Đinh Thu Trà 11/01/2003 Nữ Giáo dục Tiểu học Giáo dục Tiểu học

12 DTS215D140202191 Nông Ngọc Bích 07/11/2003 Nữ Giáo dục Tiểu học Giáo dục Tiểu học

13 DTS215D140210038 Lương Thị Thu Hiền 17/09/2003 Nữ Toán học Sư phạm Tin học

14 DTS215D140210010 Bế Đức Mạnh 17/12/2003 Nam Toán học Sư phạm Tin học

15 DTS215D140210004 Ma Quỳnh Trang 10/06/2003 Nữ Toán học Sư phạm Tin học

Ấn định danh sách có: 15 sinh viên
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